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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số:        /SGDĐT-KHTC
V/v đề xuất nội dung, mức chi thuộc lĩnh vực quản lý để bổ sung vào dự thảo Nghị quyết quy định mức thưởng thêm đối với giáo viên, học sinh đạt thành tích trong các kỳ thi.
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lâm Đồng, ngày     tháng 4 năm 2023


Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng
Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Văn bản số 851/STC-HCSN ngày 12/4/2023 của Sở Tài chính về việc đề xuất thêm nội dung, mức chi thuộc lĩnh vực quản lý để bổ sung vào dự thảo Nghị quyết quy định mức thưởng thêm đối với vận động viên, huấn luyện viên tỉnh Lâm Đồng đạt thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng báo cáo như sau:

1. Nội dung, mức chi đang thực hiện

Hiện nay chế độ khen thưởng học sinh và giáo viên hoặc nhóm giáo viên tham gia bồi dưỡng có học sinh đoạt giải từ khuyến khích trở lên tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế về các môn văn hóa, khoa học kỹ thuật thực hiện theo Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ đối với học sinh trường trung học phổ thông chuyên; chế độ đối với giáo viên, học sinh tham gia bồi dưỡng và đoạt giải tại các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia, khu vực quốc tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (gọi chung là Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND). Nội dung chi và mức chi như sau:
a) Chế độ khen thưởng đối với giáo viên hoặc nhóm giáo viên tham gia bồi dưỡng có học sinh đoạt giải từ khuyến khích trở lên tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế về các môn văn hóa, khoa học kỹ thuật:

Đơn vị tính: đồng/giải

	Giải thưởng
	Cấp quốc gia
	Cấp khu vực quốc tế hoặc quốc tế

	Giải Nhất (Huy chương vàng)
	12.000.000
	50.000.000

	Giải Nhì (Huy chương bạc)
	10.000.000
	40.000.000

	Giải Ba (Huy chương đồng)
	7.000.000
	30.000.000

	Giải Tư, giải Khuyến khích
	5.000.000
	20.000.000


b) Chế độ khen thưởng đối với học sinh đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế:

- Học sinh đoạt giải từ Khuyến khích trở lên tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế về các môn văn hóa, khoa học kỹ thuật:

Đơn vị tính: đồng/giải

	Giải thưởng
	Cấp quốc gia
	Cấp khu vực quốc tế hoặc quốc tế

	Giải Nhất (Huy chương vàng)
	12.000.000
	50.000.000

	Giải Nhì (Huy chương bạc)
	10.000.000
	40.000.000

	Giải Ba (Huy chương đồng)
	7.000.000
	30.000.000

	Giải Tư, giải Khuyến khích
	5.000.000
	20.000.000


- Học sinh đoạt giải Nhất tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh về các môn văn hóa cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông: Mức khen thưởng bằng 01 lần mức lương cơ sở/học sinh.

- Đối với các môn thể dục thể thao, nghệ thuật... tùy theo tình hình thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mức thưởng, nhưng tối đa không vượt quá mức thưởng tương ứng theo cấp thi quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều này.
2. Đề xuất nội dung và mức chi bổ sung vào dự thảo Nghị quyết

Tại phần căn cứ ban hành Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng là Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay đã hết hiệu lực theo Thông tư số 48/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên. Do vậy, việc áp dụng Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND không còn phù hợp.  

Mặt khác, học sinh tham gia các Kỳ thi học sinh giỏi, Khoa học kỹ thuật đòi hỏi quá trình học tập, ôn luyện, nghiên cứu lâu dài, bền bỉ, sự phấn đấu vượt khó để đạt được thành tích cao, tuy nhiên mức thưởng quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng được xây dựng từ năm 2017 tới nay định mức khen không còn phù hợp, chưa tương xứng với công sức, cống hiến của học sinh đạt thành tích cao.

Vì vậy, để tiếp tục khuyến khích, động viên giáo viên và học sinh các cơ sở giáo dục trong việc học tập, phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc, kịp thời động viên, khuyến khích khen thưởng cho học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi. Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất mức thưởng như sau:
a) Chế độ khen thưởng đối với giáo viên hoặc nhóm giáo viên tham gia bồi dưỡng có học sinh đoạt giải từ khuyến khích trở lên tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế về các môn văn hóa, khoa học kỹ thuật:

Đơn vị tính: mức lương cơ sở/giải
	Giải thưởng
	Cấp quốc gia
	Cấp khu vực quốc tế hoặc quốc tế

	Giải Nhất (Huy chương vàng)
	10 lần
	40 lần

	Giải Nhì (Huy chương bạc)
	8 lần
	33 lần

	Giải Ba (Huy chương đồng)
	6 lần
	25 lần

	Giải Tư, giải Khuyến khích
	4 lần
	17 lần


b) Chế độ khen thưởng đối với học sinh đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế:

- Học sinh đoạt giải từ Khuyến khích trở lên tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế về các môn văn hóa, khoa học kỹ thuật:

Đơn vị tính: mức lương cơ sở/giải
	Giải thưởng
	Cấp quốc gia
	Cấp khu vực quốc tế hoặc quốc tế

	Giải Nhất (Huy chương vàng)
	10 lần
	40 lần

	Giải Nhì (Huy chương bạc)
	8 lần
	33 lần

	Giải Ba (Huy chương đồng)
	6 lần
	25 lần

	Giải Tư, giải Khuyến khích
	4 lần
	17 lần


- Học sinh đoạt giải Nhất tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh về các môn văn hóa cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông: Mức khen thưởng bằng 02 lần mức lương cơ sở/học sinh. 


3. Thuyết minh đề xuất mức khen thưởng

a) Đối với mức khen thưởng giải quốc gia


- Mức khen thưởng đang thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND thực hiện như sau:


Giải Nhất (huy chương vàng) số tiền 12.000.000 đồng/giải tương ứng 10 lần mức lương cơ sở (1.210.000 đồng).

Giải Nhì (Huy chương bạc) số tiền 10.000.000 đồng/giải tương ứng bằng 8 lần mức lương cơ sở.


Giải Ba (Huy chương đồng) số tiền 7.000.000 đồng/giải tương ứng bằng 6 lần mức lương cơ sở.


Giải Tư, giải Khuyến khích số tiền 5.000.000 đồng/giải tương ứng bằng 4 lần mức lương cơ sở.


- Do vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất mức khen như sau: 

Giải nhất (huy chương vàng) bằng 10 lần mức lương cơ sở/giải.


Giải Nhì (Huy chương bạc) bằng 8 lần mức lương cơ sở/giải.


Giải Ba (Huy chương đồng) bằng 6 lần mức lương cơ sở/giải.

Giải Tư, giải Khuyến khích bằng 4 lần mức lương cơ sở/giải

b) Đối với mức khen thưởng giải quốc tế


- Mức khen thưởng đang thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND thực hiện như sau:


Giải nhất (huy chương vàng) số tiền 50.000.000 đồng/giải tương ứng 41 lần mức lương cơ sở (1.210.000 đồng).


Giải Nhì (Huy chương bạc) số tiền 40.000.000 đồng/giải tương ứng bằng 33 lần mức lương cơ sở.


Giải Ba (Huy chương đồng) số tiền 30.000.000 đồng/giải tương ứng bằng 25 lần mức lương cơ sở.


Giải Tư, giải Khuyến khích số tiền 20.000.000 đồng/giải tương ứng bằng 17 lần mức lương cơ sở.


- Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất mức khen như sau: 


Giải nhất (huy chương vàng) bằng 40 lần mức lương cơ sở/giải

Giải Nhì (Huy chương bạc) bằng 33 lần mức lương cơ sở/giải

Giải Ba (Huy chương đồng) bằng 25 lần mức lương cơ sở/giải

Giải Tư, giải Khuyến khích bằng 17 lần mức lương cơ sở/giải.


c) Đối với mức khen thưởng học sinh đạt giải nhất các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh

- Theo mức khen thưởng quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND thì học sinh đoạt giải Nhất tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh về các môn văn hóa cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông: Mức khen thưởng bằng 01 lần mức tiền lương cơ sở/học sinh

- Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất mức khen như sau: Mức khen thưởng bằng 02 lần mức tiền lương cơ sở/học sinh.


Trên đây là đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng./.
	Nơi nhận:


- Như trên;

- Lưu: VT, KHTC.


	  GIÁM ĐỐC

      Phạm Thị Hồng Hải
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